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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Hảo 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Văn Đài – Giáo viên hưu trí 

                                         Bà Đào Thị Giang – Cán bộ hưu trí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Đoàn Bích Thu 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông  Phạm Hữu Tình- Kiểm sát viên.  

 

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

55/2021/TLST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 37/2021/ QĐXXST-HS ngày 24 tháng 3 năm 2021; đối với:  

Họ tên: Bùi Văn H; Giới tính: Nam. Tên gọi khác: không. 

Sinh  ngày 08 tháng 06 năm 2003 tại: Tỉnh Sóc Trăng. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không  

Trình độ học vấn: 02/12 

Nghề nghiệp: Không 

HKTT: xã H, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 

Chỗ ở hiện nay: Không có nơi ở nhất định 

Họ tên cha: Bùi H, sinh năm 1967. 

Họ tên mẹ: Lưu Thị Hồng V, sinh năm 1971.  

Gia đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ 5, chưa có vợ, con: 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 06/01/2021 hiện đang tam giam tại nhà tạm giữ  

Công an huyện Trảng Bom. (có mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Ông Bùi H (có mặt), bà Lưu Thị Hồng 

V(vắng mặt), cùng HKTT: xã H, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cùng địa 

chỉ: xã H, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Người bào chữa cho bị cáo: bà Bùi Thị Mai - Trợ giúp viên pháp lý – 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước – Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai (có mặt). 

- Bị hại: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm: 1959. Địa chỉ: phường T, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 

 

NHẬN THẤY 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Bùi Văn H và C (tên gọi khác: R, chưa rõ nhân thân lai lịch) là các đối 

tượng nghiện ma túy, sống lang thang và không có nghề nghiệp.  

Khoảng 16 giờ ngày 06/01/2021 C điều khiển xe môtô nhãn hiệu Wave 

Alpha màu trắng (không rõ biển số) đến phòng trọ của H ở xã H, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, rủ H sử dụng ma túy thì H đồng ý. Sau đó C chở H đến 

khu vực vườn tràm thuộc xã H, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sử dụng ma 

túy. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày C chở H đến xã B, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai để chơi game. Khi đi đến đường trục chính KCN H thì 

Cường phát hiện xe môtô hiệu Honda Wave màu đen, xám biển số 60X6-xxxx 

của anh Nguyễn Văn H đang dựng bên phải đường cùng chiều lưu thông của C 

không có người trông coi, chìa khóa xe vẫn đang cắm ở ổ khóa nên C nảy sinh ý 

định trộm cắp xe môtô biển số 60X6-xxxx bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. C 

rủ H cùng thực hiện thì H đồng ý. Sau đó, C điều khiển xe môtô chở H quay lại 

dừng phía sau xe môtô biển số 60X6-xxxx, C ngồi trên xe để cảnh giới, còn H 

xuống xe đi đến ngồi lên xe môtô biển số 60X6-xxxx nổ máy điều khiển bỏ chạy 

về hướng P. Long Bình, TP. Biên Hòa được khoảng 02m thì anh H phát hiện tri 

hô người dân đuổi theo bắt giữ H, còn C điều khiển xe môtô bỏ chạy thoát. Sau 

đó, anh H đã trình báo sự việc cho Đồn Công an KCN H đến lập biên bản tiếp 

nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, bàn giao cho Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Trảng Bom xử lý theo thẩm quyền. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe môtô nhãn hiệu Honda Wave màu đen, xám biển 

số 60X6-xxxx; 01 Điện thoại di động màu đen, hiệu Nokia, số sim 03562853xx.  

Ngày 11/01/2021, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện 

Trảng Bom định giá các tài sản  là xe mô tô hiệu Wave, biển số 60X6-xxxx, mà 

Bùi Văn H đã trộm cắp của anh Nguyễn Văn H có trị giá 4.800.000 đồng (Bốn 

triệu tám trăm ngàn đồng). 

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải, quá 

trình điều tra Bùi Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

trên. 

 Xử lý vật chứng:  

Đối với 01 Điện ĐTDĐ màu đen, hiệu Nokia, số sim 03562853xx của Bùi 

Văn H, H không sử dụng vào mục đích phạm tội Cơ quan CSĐT đã ra Quyết 

định xử lý vật chứng trả lại cho Hải. 

Đối với 01 xe mô tô biển số 60X6-xxxx, số máy: 0141244, số khung: 

074408, nhãn hiệu Honda Wave, màu sơn đen xám do bà Đinh Thị M, đứng tên 

trên giấy chứng nhận đăng ký xe, năm 2018 bà M đã bán cho anh Nguyễn Văn 

H, xe có nguồn gốc hợp pháp, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định xử lý vật chứng 

trả lại cho chủ sở hữu là anh H, anh H đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì 

về phần dân sự. 

Bản cáo trạng số: 70/CT-VKS-TB ngày 17/3/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trảng Bom truy tố bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

quy định tại  khoản 1,  Điều 173 Bộ luật hình sự. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội vẫn giữ nguyên 

quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173 của Bộ 

luật hình sự năm 2015; điểm h,i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đề 

nghị xử phạt bị cáo Bùi Văn H mức án từ 06 tháng đến 08 tháng tù. Và buộc bị 

cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.       

Quan điểm người bào chữa: Về hình phạt và tội danh thống nhất quan 

điểm truy tố của Viện kiểm sát, tuy nhiên do bị cáo chưa thành niên nên chưa 

nhận thức đầy đủ về hành vi và hậu quả của hành vi bản thân gây ra, bị bạn bè rủ 

rê và không mang tính chất chuyên nghiệp. Bản thân bị cáo nhân thân tốt, chưa 

gây thiệt hại, thành khẩn khai báo và tỏ thái độ ăn năn hối cải nên đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 101 Bộ luật Hình sự xem xét áp dụng hình 

phạt theo quy định đối với người vị thành niên để bị cáo sớm trở về hòa nhập 

cộng đồng.  

Người đại diện hợp pháp: mong Hội đồng xét xử giam nhẹ hình phạt cho 

bị cáo sớm về chăm sóc mẹ bị bệnh. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện 

Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ 

tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo 

tại giai đoạn điều tra, lời khai của người làm chứng, các chứng cứ khác có tại hồ 

sơ và cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố. Từ đó đã có đủ 

cơ sở kết luận: Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 06/01/2021 tại đường Trục chính 

KCN H, xã B, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Bùi Văn H có hành vi lén lút 

trộm cắp 01 xe mô tô biển số 60X6-xxxx của anh Nguyễn Văn H trị giá 

4.800.000đồng (bốn triệu tám trăm ngàn đồng) thì bị bắt quả tang.  

Hành vi của bị cáo bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định 

tại  khoản 1,  Điều 173  Bộ luật hình sự, như Cáo trạng VKS đã truy tố và viện dẫn. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong quần 

chúng nhân dân, gây mất an ninh, trật tự trị an. Bị cáo đủ khả năng ý thức được 

hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo tích 

cực thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần có mức án nghiêm tương xứng với 

hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  
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Nên khi quyết định hình phạt, có xem xét đến tính chất và mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ  trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: 

Về tình tiết tăng nặng: không. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội 

lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại theo 

quy định tại điểm h, i, s khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo phạm tội khi 

chưa đủ 18 tuổi nên cần áp dụng Điều 91 và Điều 101 Bộ luật Hình sự khi quyết 

định hình phạt. 

[3] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

  QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ theo khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 91, 

Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

- Tuyên bố bị cáo Bùi Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Xử phạt bị cáo Bùi Văn H: 05 (Năm) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 06/01/2021. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/ 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Bùi Văn H phải 

chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, ông Bùi H, người bào chữa được quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại, bà Lưu Thị Hồng V vắng mặt thì thời 

hạn trên tính từ ngày bản án được niêm yết, tống đạt hợp lệ theo luật định. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

* Nơi nhận:                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKS huyện Trảng Bom (2)                                                                                 

- CA huyện Trảng Bom – BC (3) 

- TAT.ĐN (1) 

- THA.huyện Trảng Bom (5) 

- Những người tham gia TT (1) 

- Lưu. (2) 

- Sở tư pháp (1)                                                  Nguyễn Thị Phương Hảo 


